	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HẢI PHÒNG

Số:  347 /LĐLĐ-CSPL
V/v Công đoàn tham gia thực hiện

Quy chế dân chủ ở cơ sở quý IV/2014 & năm 2015

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Hải Phòng, ngày 08  tháng  10  năm 2014


                               Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao động quận, huyện;
                                        - Các công đoàn ngành;                                     

                                        - Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng chỉ đạo, tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kết quả tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp công đoàn đã góp phần tạo sự đồng thuận giữa thủ trưởng, người sử dụng lao động với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã đề ra.

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn một số tồn tại là: Đối với Hội nghị CBCC còn một bộ phận các cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo đúng quy trình, nội dung. Đối với các đơn vị thuộc đối tượng thực hiện theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 (NĐ60/CP) của Chính phủ, nhiều đơn vị chưa triển khai thực hiện, chưa xây dựng được Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ, Quy chế đối thoại tại nơi làm việc; hoặc tỷ lệ thực hiện còn thấp. Đối với Hội nghị NLĐ có nơi chưa thực hiện công khai tài chính theo quy định pháp luật, nhất là các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ như: thực hiện phân phối tiền lương, đóng BHXH, BHTN, BHYT, các quy chế nội bộ (tuyển dụng, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật...) nên quyền kiểm tra, giám sát của NLĐ chưa thực hiện một cách có hiệu quả. Có doanh nghiệp kết hợp Hội nghị NLĐ với Đại hội cổ đông hoặc tổng kết công tác năm... là chưa đúng quy định pháp luật, từ đó chưa phát huy quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ. Còn có nơi thủ trưởng và không ít NSDLĐ chưa nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong việc chủ trì tổ chức xây dựng các Quy chế, tổ chức Hội nghị NLĐ mà coi đó là việc của Công đoàn nên hiệu quả còn thấp...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2014 và năm 2015 đạt hiệu quả thiết thực, đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tập huấn cho cán bộ công đoàn các cấp nhận thức rõ trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBCC; tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp theo theo NĐ60/CP, hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Đoàn chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam, Kế hoạch số 8226/KH-UBND ngày 05/11/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 
2. Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp:

2.1- Đẩy mạnh  tuyên truyền, phổ biến nội dung NĐ60/CP và các quy định của pháp luật có liên quan tới NLĐ, NSDLĐ thuộc phạm vi phân cấp quản lý, nhất là đối với đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. 

2.2- Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng các quy chế dân chủ trong doanh  nghiệp (nếu chưa xây dựng), tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định.
2.3- Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; nếu phát hiện vi phạm quy định pháp luật, kiến nghị thủ trưởng đơn vị và NSDLĐ có biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị cơ quan quản lý cấp trên xem xét xử lý để đảm bảo thực hiện quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
3. Phối hợp tổ chức hội nghị dân chủ 

3.1- Về tổ chức Hội nghị CBCC: Công đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 09/TTLT-TCCP-TLĐLĐVN ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng LĐLĐ VN (TT 09/TTLT); thời gian hội nghị chậm nhất đến ngày 15/2/2015 (bao gồm cả các Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên quận, huyện). Riêng các Trường Đại học và các đơn vị thuộc ngành Giáo dục thực hiện theo năm học, thời gian chậm nhất ngày 30/10/2014.
Yêu cầu các Liên đoàn Lao động quận, huyện; Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội nghị điểm để rút kinh nghiệm: mỗi đơn vị tổ chức hội nghị điểm ở một cơ sở trường học. Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị dân chủ, Hội nghị NLĐ năm học 2014-2015 về Liên đoàn Lao động thành phố trước 01/12/2014. 

3.2- Về tổ chức Hội nghị người lao động: 
Các doanh nghiệp, bao gồm: các doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tổ chức hợp pháp khác, hộ gia đình và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo Hợp đồng lao động quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 thực hiện quy chế dân chủ theo NĐ60/CP tổ chức Hội nghị NLĐ, thời gian đến qúy I/2015. 

4. Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (kể cả doanh nghiệp cổ phần có trên 50% vốn điều lệ do Nhà nước sở hữu) doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thì tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan Thanh tra nhà nước đồng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị nói trên; Hướng dẫn Công đoàn cơ sở chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm hoạt động đúng quy định, hiệu quả.  
5. Giao ban Chính sách pháp luật chủ trì tham mưu, phối hợp các ban Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện đối với các đơn vị công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện vào cuối quý I/2015. Báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ thành phố theo quy định.
Trên đây là nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về việc Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị dân chủ quý IV/ 2014 và năm 2015, đề nghị các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện đúng tiến độ thời gian, báo cáo nhanh kết quả  trước ngày 20 hàng tháng về ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố (theo mẫu số 01 gửi kèm). Đồng thời báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm về Liên đoàn Lao động thành phố trước ngày 15/6 và 15/11 hàng năm (theo biểu số 02 kèm theo). Trong quá trình tổ chức, chỉ đạo, thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo phản ánh về Liên đoàn Lao động thành phố để hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

	Nơi nhận:                                                                      
- Như kính gửi;

- Ban Chỉ đạo QCDC TP; TLĐ;

- Ban Dân vận TU; UBMTTQVN TP; 
- Sở Nội vụ; Sở LĐTB và XH;

- Lưu VP, Ban CS-PL.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Nông Kim Nguyệt

   


Mẫu số : 01 
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HẢI PHÒNG
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO
Số:........../BC -..........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............., ngày ........... tháng ...... năm 2015


BÁO CÁO HÀNG THÁNG
Tình hình thực dân chủ ở cơ sở năm 2015
 (Tính đến ngày         /      /2015)

Thực hiện Công văn số       /LĐLĐ- CSPL ngày   /     / 2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về việc Công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 20 5, Ban Thường vụ (Công đoàn ngành; LĐLĐ quận, huyện và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố) báo cáo kết quả chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015 như sau:
1. Tổng số Công đoàn cơ sở trực thuộc............., trong đó:
- Khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước; cơ quan tổ chức chính trị, chính trị xã hội:.......... đơn vị.

- Khối Doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập:..........đơn vị.
2. Kết quả thực hiện:
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	SỐ CƠ SỞ  PHẢI THỰC HIỆN
	SỐ CƠ SỞ  ĐÃ THỰC HIỆN
	TỈ LỆ

(%)

	1
	- Hội nghị CBCC

- Ban thanh tra nhân dân: + Tổng số

                                         + Bầu mới
                                         + Kiện toàn
	 
	
	

	2
	Xây dựng Quy chế DC tại DN:

- Quy chế DC ở cơ sở tại nơi làm việc (bản)
- Quy chế đối thoại (bản)
- Quy chế tổ chức HN NLĐ (bản)
	
	
	

	3
	- Hội nghị NLĐ

   Trong đó: - DNNN 

                   - Công ty CP, TNHH ...
	
	
	

	4
	- Đối thoại xã hội dịnh kỳ 
(3 tháng một lần theo quy định)
	
	
	

	5
	- Hình thức thực hiện dân chủ khác
	
	
	


3. Chỉ đạo điểm  Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động, Đối thoại xã hội định kỳ.
- Hội nghị CBCC:               + Đơn vị tổ chức:.................

                                            + Thời gian:.........................

                                            + Địa điểm:..........................

- Hội nghị người lao động:  + Đơn vị tổ chức:.................

                                            + Thời gian:.........................
                                            + Địa điểm:..........................
- Đối thoại xã hội định kỳ:  + Đơn vị tổ chức:................

                                            + Thời gian:........................

                                            + Địa điểm:.........................

- Hình thức thực hiện dân chủ khác:......
4. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

 - Thuận lợi: ..............
- Khó khăn: ..............
- Kiến nghị: ..............
	Nơi nhận: 

.........
	TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)

CHỦ TỊCH  (PCT)

(Ký tên, đóng dấu)


Chi chú: Các đơn vị báo cáo theo mẫu này bằng văn bản gửi về LĐLĐ TP (ban CSPL) và gửi qua địa chỉ Email: loananh2001@gmail.com hoặc  cuongcd259@gmail.com để tổng hợp. Đề nghị gửi trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo.   
Mẫu số 02

PHỤ LỤC SỐ LIỆU

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc 6 tháng; 1 năm
(Kèm theo văn bản số...../LĐLĐ ngày .....tháng......năm 201  của Liên đoàn Lao động quận, huyện........)

	Số TT
	Tiêu chí
	Đơn vị tính
	Kỳ trước liền kề
	Kỳ báo cáo

	1
	Công tác tuyên truyền, tập huấn quy định mới
	
	
	

	
	- Số lớp (cuộc) tập huấn
	Lớp
	
	

	
	- Số người tham dự 
	Người
	
	

	2
	Xây dựng quy chế dân chủ
	
	
	

	
	- Xây dựng quy chế mới
	quy chế
	
	

	
	- Sửa đổi, bổ sung quy chế
	quy chế
	
	

	3
	Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức
	
	
	

	3.1
	Tổng số đơn vị thuộc đối tượng thực hiện, trong đó
	
	
	

	
	- Khối hành chính sự nghiệp
	Đv
	
	

	
	- Đơn vị sự nghiệp công lập
	Đv
	
	

	3.2
	Số đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCC
	
	
	

	
	- Đơn vị hành chính sự nghiệp
	Đv
	
	

	
	- Đơn vị sự nghiệp công lập
	Đv
	
	

	4
	Tổ chức Hội nghị người lao động
	
	
	

	4.1
	Tổng số DN thuộc đối tượng thực hiện, trong đó
	
	
	

	a
	Tổng số DNNN
	DN
	
	

	b
	Tổng số DN dân doanh
	DN
	
	

	c
	Tổng số DN FDI
	DN
	
	

	d
	Hợp tác xã
	HTX
	
	

	đ
	Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	Đv
	
	

	4.2
	Tổng số DN tổ chức Hội nghị NLĐ
	
	
	

	a
	Đối với DNNN
	DN
	
	

	b
	Đối với DN dân doanh
	DN
	
	

	c
	Đối với DN FDI
	DN
	
	

	d
	Đối với Hợp tác xã
	HTX
	
	

	đ
	Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	Đv
	
	

	5.
	Tổ chức đối thoại
	
	
	

	a
	 Đối thoại định kỳ
	cuộc
	
	

	b
	Đối thoại đột xuất
	cuộc
	
	

	6
	Hoạt động Ban thanh tra nhân dân (đối với CQ, ĐV, DN  của Nhà nước, của tổ chức Chính trị, của tổ chức chính trị - xã hội)
	Đv
	
	

	6.1
	Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có Ban Thanh tra nhân dân
	BTTr
	
	

	6.2
	Số Ban thanh tra nhân dân có đến thời điểm báo cáo
	BTTr
	
	

	6.3
	Kết quả hoạt động
	BTTr
	
	

	a
	Tốt
	BTTr
	
	

	b
	Khá
	BTTr
	
	

	c
	Trung bình
	BTTr
	
	

	7
	Quan hệ lao động
	
	
	

	7.1
	Số doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể
	Cái
	
	

	7.2
	Số cuộc đình công xảy ra trong kỳ báo cáo
	Cuộc
	
	


Chi chú: Các đơn vị báo cáo theo mẫu này bằng văn bản gửi về LĐLĐ TP (ban CSPL) và gửi qua địa chỉ Email: loananh2001@gmail.com hoặc  cuongcd259@gmail.com để tổng hợp. Đề nghị gửi trước ngày 15/6, 15/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo.   
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